
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 66DCCD11

2 2 66DCCD10033 LƯƠNG NGỌC ÁNH 66DCCD11

3 3 66DCCD10133 NGUYỄN THÀNH CHUNG 66DCCD11

4 4 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 66DCCD11

5 5 66DCCD21015 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 66DCCD11

6 6 66DCCD10263 TRỊNH MINH HẢI 66DCCD12

7 7 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 66DCCD11

8 8 66DCCD10241 ĐÀO HUY HIỆU 66DCCD12

9 9 66DCKX22792 TRẦN VIỆT HOÀNG 66DCCD12

10 10 66DCCD10231 VŨ TUYÊN HOÀNG 66DCCD12

11 11 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 66DCCD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thiết kế cầu thép DC3CA67

Ngày thi: 19/03/2019 Ca thi: Ca 5

11 11 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 66DCCD11

12 12 66DCCD10078 PHẠM THANH KIM 66DCCD11

13 13 66DCCD10101 NGÔ QUỐC KHÁNH 66DCCD11

14 14 66DCCD10040 NGUYỄN NGỌC LIÊM 66DCCD11

15 15 66DCCD10138 PHẠM HOÀI NAM 66DCCD11

16 16 66DCCD10175 DƯƠNG VĂN SÁNG 66DCCD12

17 17 66DCCD10255 NGUYỄN MẠNH SƠN 66DCCD12

18 18 66DCCD10151 NGUYỄN TRƯỜNG TRINH 66DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 18 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 19 66DCCD10116 Trần Đức Biên 66DCCD11

2 20 66DCCD10193 Nguyễn Thiện Chí 66DCCD11

3 21 66DCCD10077 Ngọ Thế Cung 66DCCD11

4 22 66DCCD10079 Lê Hữu Dương 66DCCD11

5 23 66DCCD10110 Nguyễn Thái Dương 66DCCD11

6 24 66DCCD10002 Nguyễn Văn Khang 66DCCD11

7 25 66DCCD10120 Nguyễn Văn Khánh 66DCCD11

8 26 66DCCD10053 Trần Hải Long 66DCCD11

9 27 66DCCD10091 Nguyễn Ngọc Nam 66DCCD11

10 28 66DCCD10103 Lê Xuân Thành 66DCCD11

11 29 66DCCD10125 Nguyễn Ngọc Châu 66DCCD12

12 30 66DCCD10098 Bùi Hải Dương 66DCCD12

Ngày thi: 19/03/2019 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thiết kế cầu thép DC3CA67

12 30 66DCCD10098 Bùi Hải Dương 66DCCD12

13 31 66DCCD10161 Dương Quang Hiệp 66DCCD12

14 32 66DCOT10215 Đinh Văn Hiếu 66DCCD12

15 33 66DCDB20125 Trần Phú Nam 66DCCD12

16 34 66DCCD10146 Đào Hồng Phong 66DCCD12

17 35 66DCCD10139 Phan Mạnh Quang 66DCCD12

18 36 66DCCD10224 Nguyễn Trung Quân 66DCCD12

19 37 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

20 38 66DCCD10197 Hà Văn Vương 66DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 20 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


